
TRƯỜNG CĐCĐ HẬU GIANG 

HỘI ĐỒNG THI TỐT NGHIỆP NĂM 2021 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

KẾT QUẢ THI TỐT NGHIỆP 

CÁC LỚP TRUNG CẤP KHÓA 14 HỆ CHÍNH QUY ĐỢT 3 NĂM 2021  

Lớp Trung cấp Công nghệ ô tô Khóa 14  

Stt Mã SV Họ tên sinh viên Ngày sinh 
Chính 

trị 

Lý 

thuyết 

THNN 

Thực 

hành 

NN 

Ghi 

chú 

1 19551021601 La Trường An 10/8/2004 6.0 5.0 7.0  

2 19551021604 Lưu Chí Cường 01/01/2001 9.0 5.0 8.5  

3 19551021605 Võ Văn Cường 14/4/2003 9.0 5.5 7.5  

4 19551021607 Phạm Hoàng Đông 10/7/2004 8.5 7.0 8.0  

5 19551021609 Nguyễn Thanh Hậu 19/6/2003 9.0 8.0 9.0  

6 19551021610 Nguyễn Như Huỳnh 15/9/2001 7.5 8.0 7.5  

7 19551021612 Phan Nhật Khang 25/12/2004 9.0 8.5 7.5  

8 19551021613 Lê Đăng Khoa 24/4/2006 00 00 00 Vắng 

9 19551021614 Trương Tiến Khoa 24/8/2004 9.0 5.0 7.5  

10 19551021616 Trần Hoàng Khương 07/6/2004 5.0 6.5 8.0  

11 19551021618 Lê Trung Nghĩa 06/8/2004 9.0 8.5 7.5  

12 19551021620 Phạm Phúc Nguyên 23/3/2004 9.0 8.0 9.5  

13 19551021622 Nguyễn Ngọc Nhi 17/7/2004 9.0 8.0 7.0  

14 19551021625 Nguyễn Hoàng Vinh 11/3/2001 8.5 8.0 8.0  

15 19551021627 Lê Phúc Vĩnh 08/02/2004 9.0 8.0 7.0  

 Hậu Giang, ngày 16 tháng  3   năm 2022 

CÁN BỘ GHI ĐIỂM 

(ký và ghi họ và tên) 

 

 

 

 

 

Trần Thị Yến Vân 

CÁN BỘ KIỂM TRA 

(ký và ghi họ và tên) 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đức Tính 

TM. HỘI ĐỒNG THI TỐT NGHIỆP 

CHỦ TỊCH 

 

 

(Đã ký) 

 

 

Nguyễn Hữu Văn 

 



TRƯỜNG CĐCĐ HẬU GIANG 

HỘI ĐỒNG THI TỐT NGHIỆP NĂM 2021 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

KẾT QUẢ THI TỐT NGHIỆP 

CÁC LỚP TRUNG CẤP KHÓA 14 HỆ CHÍNH QUY ĐỢT 3 NĂM 2021  

Lớp Trung cấp Công nghệ ô tô 1 Khóa 14  

Stt Mã SV Họ tên sinh viên Ngày sinh 
Chính 

trị 

Lý 

thuyết 

THNN 

Thực 

hành 

NN 

Ghi 

chú 

1 19551021679 Nguyễn Gia Bảo 25/10/2004 9.0 9.0 7.5  

2 19551021680 Nguyễn Hoàng Đồng 04/05/2002 9.0 9.0 7.5  

3 19551021629 Lý Phú Hào 10/09/2002 8.5 9.0 8.0  

4 19551021638 Lê Chí Phúc 06/10/2004 9.0 8.0 8.5  

5 19551021640 Võ Nhật Tảo 14/08/2004 9.0 7.0 10  

6 19551021641 Phan Quốc Tây 01/05/2004 7.0 5.5 8.5  

7 19551021649 Ngô Ngọc Yên 14/10/2004 7.5 5.5 9.0  

 Hậu Giang, ngày 16  tháng  3   năm 2022 

CÁN BỘ GHI ĐIỂM 

(ký và ghi họ và tên) 

 

 

 

 

 

Trần Thị Yến Vân 

CÁN BỘ KIỂM TRA 

(ký và ghi họ và tên) 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đức Tính 

TM. HỘI ĐỒNG THI TỐT NGHIỆP 

CHỦ TỊCH 

 

 

(Đã ký) 

 

 

Nguyễn Hữu Văn 

 

 

 

 

 

 

 

 



TRƯỜNG CĐCĐ HẬU GIANG 

HỘI ĐỒNG THI TỐT NGHIỆP NĂM 2021 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

KẾT QUẢ THI TỐT NGHIỆP 

CÁC LỚP TRUNG CẤP KHÓA 14 HỆ CHÍNH QUY ĐỢT 3 NĂM 2021  

Lớp Trung cấp Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí  Khóa 14  

Stt Mã SV Họ tên sinh viên Ngày sinh 
Chính 

trị 

Lý 

thuyết 

THNN 

Thực 

hành 

NN 

Ghi 

chú 

1 19552020525 Võ Trường Khá 01/01/1993 9.0 8.0 7.0  

2 19552020527 Nguyễn Hữu Phước 21/01/2001 9.0 8.0 7.0  

 Hậu Giang, ngày 16  tháng  3  năm 2022 

CÁN BỘ GHI ĐIỂM 

(ký và ghi họ và tên) 

 

 

 

 

 

Trần Thị Yến Vân 

CÁN BỘ KIỂM TRA 

(ký và ghi họ và tên) 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đức Tính 

TM. HỘI ĐỒNG THI TỐT NGHIỆP 

CHỦ TỊCH 

 

(Đã ký) 

 

 

 

Nguyễn Hữu Văn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TRƯỜNG CĐCĐ HẬU GIANG 

HỘI ĐỒNG THI TỐT NGHIỆP NĂM 2021 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

KẾT QUẢ THI TỐT NGHIỆP 

CÁC LỚP TRUNG CẤP KHÓA 14 HỆ CHÍNH QUY ĐỢT 3 NĂM 2021  

Lớp Trung cấp Công nghệ ô tô  Khóa 11 (Trường TC KT-CN cũ) 

Stt Mã SV Họ tên sinh viên Ngày sinh 
Chính 

trị 

Lý 

thuyết 

THNN 

Thực 

hành 

NN 

Ghi 

chú 

1 17551021601 Đỗ Lý Bảo 19/01/2001 6.0 9.0 8.0  

 Hậu Giang, ngày  16  tháng  3  năm 2022 

CÁN BỘ GHI ĐIỂM 

(ký và ghi họ và tên) 

 

 

 

 

 

Trần Thị Yến Vân 

CÁN BỘ KIỂM TRA 

(ký và ghi họ và tên) 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đức Tính 

TM. HỘI ĐỒNG THI TỐT NGHIỆP 

CHỦ TỊCH 

 

(Đã ký) 

 

 

 

Nguyễn Hữu Văn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TRƯỜNG CĐCĐ HẬU GIANG 

HỘI ĐỒNG THI TỐT NGHIỆP NĂM 2021 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

KẾT QUẢ THI TỐT NGHIỆP 

CÁC LỚP TRUNG CẤP KHÓA 14 HỆ CHÍNH QUY ĐỢT 3 NĂM 2021  

Lớp Trung cấp Công nghệ Kỹ thuật chế biến & bảo quản thực phẩm A  Khóa 14  

Stt Mã SV Họ tên sinh viên Ngày sinh 
Lý thuyết 

THNN 
Ghi chú 

1 1904040013 Tô Thị Huỳnh Nhi 21/5/2003 6.0 Thi lại lần 2 

 Hậu Giang, ngày  16  tháng  3  năm 2022 

CÁN BỘ GHI ĐIỂM 

(ký và ghi họ và tên) 

 

 

 

 

 

Trần Thị Yến Vân 

CÁN BỘ KIỂM TRA 

(ký và ghi họ và tên) 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đức Tính 

TM. HỘI ĐỒNG THI TỐT NGHIỆP 

CHỦ TỊCH 

 

 

(Đã ký) 

 

 

Nguyễn Hữu Văn 

 


